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Tóm tắt

Không chỉ là dòng họ khai canh của một danh hương đất Quảng Bình (làng Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy), Nguyễn Thế còn là một danh gia vọng tộc bởi nhiều người hiển đạt trên con đường võ cách, khoa cử. Trong số đó, Nguyễn Thế (Viết) Trực (1745-1807) nổi bật là một nhân vật văn võ song toàn, tài đức, mẫn cán. Đặc biệt hơn, ông được trọng dụng làm quan trải suốt ba triều đại liên tiếp (chúa Nguyễn, Tây Sơn và triều Nguyễn) dưới nhiều cương vị khác nhau: Tri huyện, Tham luận, Phó Tri phiên, Tham mưu Hiệp trấn, Thượng thư, Quốc tử giám Đốc học.

Căn cứ vào tư liệu có được từ cuốn gia phả bằng chữ Hán của dòng họ Nguyễn Thế, đặc biệt là các sắc phong, chiếu chỉ liên quan được biên chép cẩn thận, bài viết này sẽ góp phần làm sáng rõ thân thế sự nghiệp của Nguyễn Thế Trực - một danh nhân đất Quảng Bình mà bấy lâu này ít người biết đến. 

1. Gia thế

Nguyễn Thế Trực 阮世 直 còn có tên khác là Nguyễn Viết Trực 阮 曰 直, sinh ngày 06 tháng 02 năm Ất Sửu (Lê Hiển Tông năm thứ 6 (1745)); mất ngày 15 tháng 8 năm Đinh Mão (Gia Long năm thứ 6, (1807)). Ông thuộc đời thứ 8 của dòng họ Nguyễn Thế làng Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy.

Không chỉ là dòng họ khai canh của một danh hương đất Quảng Bình, Nguyễn Thế còn là “một danh gia vọng tộc” bởi nhiều người hiển đạt trên con đường võ cách, khoa cử dưới thời chúa Nguyễn, Tây Sơn và triều Nguyễn. Điều này được ghi rõ trong gia phả của họ Nguyễn Thế mà chúng tôi tiếp cận được trong một đợt điền dã vào năm 2006, đặc biệt là các sắc phong, chiếu chỉ liên quan được biên chép cẩn thận - mặc dù có nhiều chỗ không thể tra cứu do văn bản không còn nguyên vẹn.

Theo tập hợp từ gia phả của ông Nguyễn Thế Thiệp (2000)1, một hậu duệ của dòng Nguyễn Thế, từ thỉ tổ đến đời thứ 8 (đời của ông Nguyễn Thế Trực) đều có người làm quan dưới thời chúa Nguyễn. Bao gồm:

- Ông Nguyễn Bạch Hào 阮 白 濠 (thỉ tổ): giữ chức xã trưởng đầu tiên của làng Lộc An. Ông cũng là người cùng với thỉ tổ các dòng họ Võ, Phan, Lê, Đặng, Phạm có công khai khẩn ngôi làng này từ giữa thế kỉ XVII.

- Ông Nguyễn Thế Di (Dĩ) 阮世彌 (đời thứ 2): giữ chức Đội trưởng (隊長), sau được thị phong làm Cai tri Tham tướng (該知參將) vào ngày 18 tháng 08 năm Chánh Hòa thứ 9 (1689).

- Ông Nguyễn Thế Trương 阮世张 (đời thứ 6): giữ chức Chính Doanh Tướng Thần Lại Ty Thư Tả Giản Túc Tử - 正营將臣吏司書冩簡肅子. Sau đó là người có quân công và “hiểu thư toán”, ông được thị phong làm chức Thủ hợp hầu xướng suất bổn ti - 首合侯唱率本司, niên hiệu Bảo Thái thứ 3 (1722). Mười năm sau, niên hiệu Vĩnh Khánh năm thứ 4 (1732), ông tiếp tục được phong làm Cai hợp xướng suất bổn ty - 該合唱率本司. Niên hiệu Long Đức thứ năm (1736), từ chức Cai hợp, Nguyễn Thế Trương được phong làm Câu kê kiêm Tri bộ - 勾稽兼知簿 bởi ông là người “liêm minh cẩn cán nhật tịch hữu công”. Đây cũng là lý do mà niên hiệu Vĩnh Hựu năm thứ 4 (1738), vị quan này được phê chuẩn: nếu mất sẽ được đưa thi hài về quê ang táng với sự hộ tống của ba thuyền quân đội và một thuyền của bản xã. Hiện nay, lăng ông Bộ ở làng Lộc An chính là mộ phần của Tri bộ Nguyễn Thế Trương.

- Ông Nguyễn Thế Trinh 阮世 楨 (đời thứ 7 - phái I): là con trai cả của Tri bộ Nguyễn Thế Trương, ông được phong Viên tử vào niên hiệu Cảnh Hưng năm 26 (1765). Bốn năm sau, thi đậu khoa trường năm Mậu Tý, ông tiếp tục được phong làm Nho học huấn đạo (儒 學 訓 道) (1769) và phong làm Tri huyện huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 31 (1770).

- Ông Nguyễn Thế Tuấn 阮世 駿 (đời thứ 7 - phái II): là con trai thứ hai của Tri bộ Nguyễn Thế Trương, ông giữ chức Hàn lâm viện Quảng Ngãi Trường Cai Án - 翰 林 院 廣 義 場 案. Niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 43 (17820, ông được làm chức Mậu Lâm Tá Lang Thông Chánh Sứ Ty Thông Thừa - 茂 林 佐 郎 通 正 使 司 通 承.

Ông cũng là thân phụ của Nguyễn Thế Trực - một con người ôn lương đức độ, thâm học, uyên bác. Cũng vì lẽ đó, Nguyễn Thế Trực được trọng dụng dưới nhiều triều đại khác nhau. Trải qua nhiều biến động của thiên nhiên và lịch sử, những sắc bằng, chiếu chỉ gốc ghi nhận thành tích và công lao của nhân vật tài hoa này không còn nữa, song, những biên chép đầy thành kính (cung lục) của các thế hệ hậu duệ dành cho ông cũng là những tư liệu đáng quý và đáng tin cậy.

2. Sự nghiệp

* Làm Tri huyện dưới thời chúa Nguyễn

Bản sắc phong2 được sao chép trong gia phả dòng họ Nguyễn Thế đã cho biết phần nào sự nghiệp của nhân vật Nguyễn Thế Trực dưới thời chúa Nguyễn. Nội dung của bản sắc như sau:

Phiên âm

Sắc

Khương Lộc huyện Lộc An xã cựu Hàn lâm Tham luận tư hành Lệ Thủy huyện, Tri huyện Nguyễn Viết Trực vi dĩ năng dụ chẩm hiệu thuận dự trúng hương thí giải Nguyên, kinh phụng hứa nhưng cựu chức sắc. Tư phụng.

Chuẩn, cải thụ ứng đoạn sự chức, khả vi hiển cung đại phu, đoạn sự ty đoạn sự trúng tuyển.

Cố,

Sắc.

(Sắc mệnh chi bảo)

Cảnh Hưng tứ thập tam niên lục nguyệt thập lục nhật.

Chữ Hán

勅 

康祿縣祿安社舊翰林參論玆行麗水縣,知縣阮曰直爲以能諭枕順預中鄉試解元, 經奉許仍舊職色.玆奉.

准,改授應断事職可為顯恭大夫,断事司 断事中選.

故,

勅.

(勅命之寳)

景興四十三年六月十六日
Như vậy, đến thời điểm Cảnh Hưng năm thứ 43 (1782), ở độ tuổi 37, Nguyễn Thế (Viết) Trực đã làm đến chức Tri huyện huyện Lệ Thủy. Trước đó, ông từng giữ một chức quan văn trong quân đội (Hàn lâm Tham luận - 翰林參論) để phụ giúp các võ quan. Đáng lưu ý là trong thời gian đương chức (Tri huyện), Nguyễn Thế Trực vẫn tiếp tục dùi mài kinh sử và thi đậu giải Nguyên trong kỳ thi Hương (trúng Hương thí giải Nguyên” - 中鄉試解元). Sự mẫn cán, hiếu học này tiếp tục đưa ông tiến những bước xa hơn trên con đường hoạn lộ.
*  Được trọng dụng dưới triều Tây Sơn

Trải qua các thời Thái Đức, Quang Trung và Cảnh Thịnh của triều Tây Sơn, nhân vật Nguyễn Thế Trực từng bước ghi công trạng, nhận được nhiều sắc chỉ giao trọng trách và ban khen của triều đình.

Niên hiệu Thái Đức (Nguyễn Nhạc) năm thứ 10 (1787), Nguyễn Thế Trực nhận được tờ chỉ sai đi trấn Nghệ An3. Văn bản này cho biết, từ chức Tham luận (參論), tước Bá (Trực Lượng Bá - 直諒百), ông đã được bổ làm Phó Tri phiên (副知番), thăng tước Hầu (Ngôn Thuận Hầu -  言順侯). 
Dưới thời Quang Trung (Nguyễn Huệ), Nguyễn Thế Trực nhận được một tờ sắc và hai tờ chiếu quan trọng. Riêng niên hiệu Quang Trung năm thứ 2 (1791), ông lần lượt nhận một chiếu chỉ và một sắc phong.

Chiếu chỉ đề ngày 6 tháng 4 năm Quang Trung thứ 24 cho biết, vào thời điểm này, với chức Tham mưu -  參謀, tước Trực Đạo Hầu - 直道侯, Nguyễn Thế Trực đã có công hộ giá nhà vua Nam tuần nên được đặc phong chức Thiếu bảo - 少保 (một trọng chức trong hàng văn giai), tước Danh Hương Hầu 名香侯, tiếp tục thi hành công vụ ở miền Bắc biên (Bắc Hà).

Sáu tháng sau, sắc phong đề ngày 9 tháng 10, Quang Trung năm thứ 25 đã chỉ thị cho Thị nội Tham mưu Trực Lượng Hầu Nguyễn Viết Trực - 侍内參謀直諒侯阮曰直, là người đã đậu danh khoa và làm quan lỗi lạc (lũ xuyết khoa danh tố ưu hoạn nghiệp”- (屢綴 科名素優宦業), làm chức Tham mưu, lo việc binh, dân, thuế khóa ở các trấn vùng Sơn Nam thượng xứ (“Sơn Nam thượng xứ hiệp trấn hề nội binh, dân, từ tụng, tiền thuế chư sự vụ” - (山南上處叶鎭,傒内兵民詞頌錢稅諸事務).

Sau nhiều năm làm quan ở vùng biên trấn, Quang Trung năm thứ 56, Nguyễn Thế Trực mới có chiếu gọi về triều, lo việc giáo hối”(“đặc chiếu ban thiệu khanh hồi triều, phụng thị sử đắc mật vật long nhan, khâm phụng ngọc âm giáo hối” - (特詔頒召卿回朝,奉侍使得密勿龍顏,欽奉玉音教誨). 

Dưới thời Cảnh Thịnh (Quang Toản), Nguyễn Thế Trực tiếp tục thăng tiến và giữ nhiều cương vị khác nhau. Sau khi được gọi về triều, niên hiệu Cảnh Thịnh nguyên niên7 (1793), ông được phong Đặc Tấn Vinh Lộc Thượng Đại Phu Hộ Bộ Tả Đồng Nghị Trực Lượng Hầu (特進荣祿上大夫户部左同議直諒侯). Năm Cảnh Thịnh nhị niên (1794), ông lại có chiếu đến thành Quy Nhơn8, cùng với Thị Trung Thế Nghị Trí Tín Hầu lo việc tiền, lương, hộ tịch, từ tụng (…tựu Quy Nhơn thành, tùng Thị Trung Thế Nghị Trí Tín Hầu phụng quản tiền lương hộ tịch kiêm tri từ tụng chư công vụ”- (就 歸仁城, 從侍中替議智信侯奉管錢粮户籍兼知詞訟之公務).

Niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 4 (1796), ở tuổi 51, Nguyễn Thế Trực được sắc phong9 làm chức Thị Trung Đãi Chiếu Thượng Thư - 侍中待詔尙書. Lúc này, chức tước đầy đủ của ông là: Đặc Tấn Vinh Lộc Thượng Đại Phu Thị Trung Đãi Chiếu Thượng Thư Trực Lượng Hầu - 特進荣祿上大夫侍中待詔尙書直諒侯.

Niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 8 (1800), từ Quy Nhơn, Nguyễn Thế Trực có chiếu gọi về triều10. Cũng trong năm này, ông được sắc phong11 thăng Hình bộ Thượng thư - 刑部尙書 với chức tước đầy đủ là: Đặc Tấn Vinh Lộc Thượng Đại Phu Hình Bộ Thượng Thư Trực Lượng Hầu - 特進荣祿上大夫刑部尙書直諒侯. Đây cũng là chức tước cao nhất của Nguyễn Thế Trực dưới triều Tây Sơn.
* Giữ chức Quốc tử giám Đốc học dưới triều Nguyễn

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, bắt đầu một triều đại mới. Là một văn quan có tài, mặc cho mối hiềm khích giữa hai nhà Nguyễn và Tây Sơn, Nguyễn Thế Trực vẫn tiếp tục được vua Gia Long trọng dụng ngay khi vừa lên ngôi. Với chức Hình bộ Tham tri12 刑部參知 (chức quan Phó Thượng thư) được chiếu phong vào năm Gia Long thứ 1 (Gia Long nguyên niên) (1802), ông được lệnh cùng với Phó tướng13 Kính Đức hầu đi kinh lược Bắc thành với quyền khinh giả tài xử, trọng giả hậu văn (việc nhỏ tự xử lí, việc lớn chờ thỉnh cầu). Gia Long năm thứ 4 (1805), các đình thần tấu cử Nguyễn Thế Trực làm chức Phó Đốc học và được triều đình phê chuẩn làm việc tại Ất Đường trong Quốc tử giám (Quốc tử giám Phó Đốc học - 國子監副督學). Đây cũng là chức vị cuối cùng của Nguyễn Thế Trực trong cuộc đời làm quan của mình.
3. Kết luận

Mẫn Đạt phủ quân - 敏達府君 là tên thụy của con cháu dành cho Nguyễn Thế Trực khi ông qua đời. Sự mẫn đạt của ông được ghi nhận bằng những bước thăng tiến qua mấy mươi năm làm quan dưới cả ba vương triều, trong một giai đoạn đầy biến động của lịch sử Việt Nam. 

Sinh ra trong một gia đình có nhiều đời liên tục hiển đạt trên con đường khoa danh (“lũ xuyết hoa danh” - 屢綴 科名 14, Nguyễn Thế Trực luôn tỏ rõ là con người có tư chất, học thuật lỗi lạc, uyên bác (“tố hữu học thuật” - 素有學術 15), “lỗi lạc anh tiêu hàm nhu thạc học” - 磊落英標涵濡碩學).

Với tư cách là một mệnh quan của triều đình, từ một Tri huyện ở Lệ Thủy đến vai trò Phó Tri phiên lo việc kê khai đinh điền thuế khóa ở Nghệ An trấn; từ vai trò  Tham mưu rồi Thiếu bảo trấn thủ ở vùng Bắc biên và miền Sơn Nam Thượng xứ xa xôi đến danh vị Thượng thư trong cung; từ một Hình bộ Tham tri đến Quốc tử giám Đốc học, Nguyễn Thế Trực luôn thể hiện là người “ôn lương vĩ độ mẫn đạt hoằng tư” - 温良韙度敏達閎姿16, “khí vũ hiên ngang, hung hoài lỗi lạc” - 噐宇軒昂胸懷磊落17 (PL 6.6). Đặc biệt, dưới triều Tây Sơn, ông từng theo đại giá Nam tuần, có công Bắc phạt, chu toàn sứ mệnh trong cuộc Bắc sứ… nên cũng đã nhận được không ít ân sủng. Đây có lẽ cũng là quảng thời gian mà con đường hoạn lộ của ông xáng lạng nhất. Dĩ nhiên, ông đã đi lên bằng tài năng và đức độ của bản thân mình. Việc ông được trọng dụng dưới cả ba triều đại là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Và, Nguyễn Thế Trực, vì thế, hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh là một trong những danh nhân đất Quảng Bình.
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1 Trong quá trình biên chép, không tránh khỏi tình trạng tam sao thất bản, các văn bản chúng tôi sử dụng trong nghiên cứu này căn cứ vào tư liệu tập hợp của ông Nguyễn Thế Thiệp (làng Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).


2 Được ông Nguyễn Thế Thiệp (2000) tập hợp và đánh dấu là (PL.6.1).


3 Được ông Nguyễn Thế Thiệp (2000) tập hợp và đánh dấu là (PL.6.2). Nội dung của tờ chỉ này cụ thể như sau:


Phiên âm: 


Chỉ


Tham luận Trực Lượng Bá Nguyễn Viết Trực, khâm tri hệ tư sai vãng Nghệ An trấn, lệ tùy tri binh phiên tri phiên thanh hòa hầu hộ phiên Phó Tri phiên Ngôn Thuận Hầu phụng hành công vụ. Cứ trấn nội phân tri huyện dân chiếu đinh số, điền số, phụng thu tô dung cập chiếu thu chư thuế lệ. Giả thị tiền thuế trọng sự vụ tại thanh cần tỉ đắc dân tâm hoàn quốc kế. 


Chuẩn, nhĩ thử hành phó dư sở ủy. 


Khâm tai.


Đặc chỉ


(Phụng thiên phạt bạo Nguyễn Phúc chi ấn)


Thái Đức thập niên bát nguyệt nhị thập nhất nhật


Chữ Hán:


旨


參論直諒百阮曰直,欽知係玆差往乂安鎭隷隨知兵番清和侯户番副知番言順侯奉行公務.據鎭内分知縣民照丁數田數奉收租,庸及照收完國計.


准, 爾此行副予所委.


欽哉.


特旨.


(奉天伐暴阮福之印)


泰德十年八月二十日


4 Tờ chiếu này được ông Nguyễn Thế Thiệp (2000) tập hợp và đánh dấu là (PL.6.3). 


Phiên âm: 


Chiếu


Tham mưu Trực Đạo Hầu, khâm tri tư đại giá Nam hoàn, đặc ban Thiếu bảo Danh Hương Hầu, tống lí Bắc biên binh dân từ tụng chư vụ hợp chiếu ban. Nhĩ nghi lưu Bắc biên hiệp tùy phụng thủ công vụ, giá nghị bỉnh tâm, thanh thận gia ý, tinh cần ti tụng, lí dân hòa hành ấu học kết thù tri thứ bất phụ thần tử chi trách. 


Khâm tai.


Đặc chiếu.


(Quảng Vận chi ấn)


Quang Trung nhị niên tứ nguyệt sơ lục nhật


Chữ Hán:


沼


參謀直道侯,欽知玆大駕南還還,特頒少保名香侯,綜理北邊兵民詞 頌諸務務合詔頒.爾宜留北籩叶隨奉守公務這宜秉心清加意,精斳偲頌,理民和行, 幼學结殊知庶不負臣子之責. 


欽哉.


特詔


(廣運之印)


光中二年四月初六日





5 Tờ sắc này được ông Nguyễn Thế Thiệp (2000) tập hợp và đánh dấu là (PL.6.4).


6 Tờ chiếu này được ông Nguyễn Thế Thiệp (2000) tập hợp và đánh dấu là (PL.6.5). Ở đây, có chỗ chưa chính xác. Quang Trung Nguyễn Huệ ở ngôi tất cả 4 năm (1789-1792). Như vậy, không thể có “Quang Trung ngũ niên”.


7 Sắc phong niên hiệu Cảnh Thịnh nguyên niên, ngày 26 tháng giêng (Sắc phong này được ông Nguyễn Thế Thiệp (2000) tập hợp và đánh dấu là (PL.6.6)).


8 Tờ chiếu này ban vào niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 2, ngày 7 tháng 2 (ông Nguyễn Thế Thiệp (2000) tập hợp và đánh dấu là (PL.6.7)).


9 Tờ sắc này ban vào niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 4, ngày 5 tháng giêng (ông Nguyễn Thế Thiệp (2000) tập hợp và đánh dấu là (PL.6.8)).


10 Tờ chiếu này ban vào niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 8, ngày 1 tháng 2 (ông Nguyễn Thế Thiệp (2000) tập hợp và đánh dấu là (PL.6.12)).


11 Tờ sắc này ban vào niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 8, ngày 8 tháng 7 (ông Nguyễn Thế Thiệp (2000) tập hợp và đánh dấu là (PL.6.11, 6.13)).


12 Tham tri (tả, hữu): Hai chức Tham tri (Tham tri tả và Tham tri hữu) là chức quan phó Thượng thư 6 bộ. Giúp Thượng thư điều hành bộ. Mỗi bộ có 2 Tham tri hàm tòng Nhị phẩm văn giai, cáo thụ Trung Phụng Đại Phu. Dưới quyền còn có Lang Trung Thị Lang, Viên Ngoại Lang, Chủ Sự, Tư Vụ và nhiều Thông Lại giúp việc. (Trần Thanh Tâm (2000), tr.263).


13 Phó tướng: một vị tướng lĩnh với hàm Chánh nhị phẩm võ giai, chỉ xuất hiện ở buổi đầu Gia Long (Trần Thanh Tâm (2000), tr.226).


14 (PL. 6.4)


15 (PL 6.9)


16 (PL. 6.11)


17 (PL. 6.6)





